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Tổng QuanMua Động Vật 
Thông Tin Thêm 
 

Ấn phẩm này được thực hiện để giúp quý vị hiểu thuế bán và sử dụng hàng hóa áp dụng cho việc bán 
hay mua chó, mèo, và các động vật không dùng làm thực phẩm khác như thế nào. Thuế bán hàng 
thường áp dụng cho việc bán động vật, chim, bò sát, và côn trùng không thuộc diện “động vật dùng làm 
thực phẩm”, dù chúng được dùng để giúp việc cho con người, gây giống, làm vật nuôi trong nhà, hay các 
mục đích khác. Xin vui lòng xem Quy định 1587, Đời Sống Động Vật, Thức Ăn, Thuốc Và Thuốc Chữa 
Bệnh. 

Thông thường những người bán thú nuôi cần phải có giấy phép bán hàng. 

Thông thường, quý vị phải đăng ký với Board of Equalization (BOE) để xin giấy phép bán hàng nếu quý vị tiến 
hành kinh doanh bán chó, mèo, hoặc những động vật khác được coi là động vật không dùng làm thực phẩm ở 
California. 

Có một số ngoại lệ: 

• Nếu quý vị bán không quá hai con thú nuôi hoặc động vật không dùng làm thực phẩm khác trong 

vòng 12 tháng, quý vị không cần phải có giấy phép bán hàng. 

• Các trạm bảo vệ động vật của thành phố, hạt, hoặc của các cơ quan chính quyền địa phương khác 
hoặc các tổ chức an sinh động vật phi lợi nhuận - những cơ quan tổ chức chủ yếu thực hành ngăn 
ngừa sự lạm dụng, bỏ bê, hoặc khai lợi động vật - không bắt buộc phải thu thuế bán hàng áp dụng đối 
với các khoản thu về liên quan đến việc nhận nuôi thú vật. 
 

Định nghĩa động vật không dùng làm thực phẩm 
 

Động vật không dùng làm thực phẩm là những động vật thường được giữ như là vật nuôi trong nhà hoặc 
người đồng hành, và không phải là động vật được bán để làm thực phẩm (cho mục đích tiêu thụ của con 
người). 

Động vật không dùng làm thực phẩm bao gồm những động vật như là: 
Chó và Mèo  

Cá cảnh 
Khỉ 

Giun đất 

http://www.boe.ca.gov/lawguides/business/current/btlg/vol1/sutr/1587.html


Loài gặm nhấm như chuột lang, chuột, chuột đồng, và chuột nhắt 
Loài bò sát như cự đà, thằn lằn, hoặc rắn 

Ngựa 
Chim cảnh 
Sóc Sinsin và Chồn Vizon 

Lạc đà không bướu 

Việc áp dụng thuế bán thú nuôi hoặc các động vật không dùng làm thực phẩm khác 
ở California 

Nếu quý vị bán từ hai con thú nuôi hoặc động vật không dùng làm thực phẩm khác trở lên trong vòng 12 
tháng, quý vị bắt buộc phải xin giấy phép bán hàng, và phải báo cáo và trả thuế bán hàng cho BOE. Tỷ 
suất thuế bán hàng sẽ tùy thuộc vào địa điểm bán hàng. Để biết thêm thông tin về tỷ suất thuế trong 
những lĩnh vực đặc biệt, vui lòng chọn Tỷ Suất Thuế Bán và Sử Dụng của Hạt Và Thành Phố California.) 

Lưu ý: Ấn phẩm này tóm tắt các luật và quy định áp dụng có hiệu lực khi ấn phẩm này được soạn thảo, như đã 
nói ở trên. Tuy nhiên, những thay đổi về luật hoặc quy định có thể đã diễn ra kể từ thời điểm đó. Nếu có mâu 
thuẫn giữa văn bản trong ấn phẩm này và luật, quyết định sẽ dựa trên luật mà không dựa trên ấn phẩm này. 

Mua thú nuôi từ ngoài tiểu bang 

Nếu quý vị mua thú nuôi hoặc động vật không dùng làm thực phẩm khác từ ngoài California, nói chung 
quý vị có nghĩa vụ trả thuế sử dụng áp dụng cho khoản mua của mình. Nếu quý vị có giấy phép bán hàng, 
quý vị phải trả thuế sử dụng theo mục “Các Khoản Mua Phải Đóng Thuế Sử Dụng” trong bản khai thuế 
bán và sử dụng của mình kịp thời. Nếu quý vị không có giấy phép bán hàng, quý vị có thể báo cáo và trả 
thuế sử dụng cho khoản mua ngoài tiểu bang của mình bằng cách khai giao dịch này của mình vào bản 
khai thuế thu nhập hàng năm của tiểu bang California của quý vị. Quý vị cũng có thể báo cáo các khoản 
mua phải đóng thuế sử dụng của mình trên trang mạng của chúng tôi tại www.boe.ca.gov bằng cách 
chọn Đăng ký Mới, và sau đó chọn Trả thuế sử dụng và/hoặc đánh giá sản phẩm gỗ cho cho các khoản 
mua một lần. Sau khi đăng ký, quý vị có thể trả bất kỳ khoản thuế sử dụng nào bằng cách khai thuế. Quý 
vị cũng có thể đăng ký để khai thuế sử dụng trực tiếp tại bất kỳ văn phòng sở tại của chúng tôi. Vui lòng 
liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi để được hỗ trợ theo số 1-800-400-7115. 

Mua đồ ăn cho vật nuôi hoặc các động vật không dùng làm thực phẩm khác 

Nếu quý vị bán vật nuôi, các động vật không dùng làm thực phẩm khác, và động vật gây giống, quý vị có thể 
mua đồ ăn cho chúng mà không phải trả thuế bằng cách đưa cho người bán hàng chứng chỉ bán lẻ tại thời 
điểm quý vị mua hàng. Ngược lại, các khoản mua đồ ăn cho vật nuôi, các động vật không dùng làm thực phẩm 
khác không được quý vị giữ để bán lại như một hoạt động kinh doanh thường xuyên của mình thì phải chịu 
thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng. 

Mua thuốc và thuốc chữa bệnh cho vật nuôi hoặc những động vật không dùng làm 
thực phẩm khác 

Các khoản bán thuốc và thuốc chữa bệnh cho vật nuôi hoặc những động vật không dùng làm thực phẩm khác 
đều phải chịu thuế, bất kể là động vật có được giữ để bán lại như một hoạt động kinh doanh thường xuyên hay 
không. Những thuốc hoặc thuốc chữa bệnh này có thể được cho dùng qua đường miệng, qua da, bôi cục bộ 
trên da, hoặc dùng bên ngoài như tiêm, cấy dưới da, cho uống, cho thấm vào, hoặc dội lên vật nuôi hoặc 
các động vật không dùng làm thực phẩm khác. Hãy xem Quy định 1587(c)(1) để biết thêm thông tin. 

http://www.boe.ca.gov/sutax/pam71.htm
http://www.boe.ca.gov/
https://efile.boe.ca.gov/ereg/index.boe
http://www.boe.ca.gov/info/phone.htm
http://www.boe.ca.gov/lawguides/business/current/btlg/vol1/sutr/1587.html


Tuy nhiên, thuế không áp dụng cho việc bán hay sử dụng thuốc hoặc thuốc chữa bệnh khi được bỏ vào 
thức ăn hoặc nước uống của thú nuôi hoặc các động vật không dùng làm thực phẩm được giữ để bán. 
Nếu quý vị mua thuốc hoặc thuốc chữa bệnh được trộn vào thức ăn hoặc nước uống của thú nuôi hoặc 
các động vật không dùng làm thực phẩm khác để bán lại, quý vị có thể trình cho người bán hàng giấy 
miễn thuế. Xem Quy định 1587(d)(2)(C). 

Mua vật tư dùng để chăm sóc vật nuôi hoặc động vật không dùng làm thực phẩm 

Khi quý vị mua các sản phẩm liên quan đến chăm sóc vật nuôi và động vật như đinh, cũi, lồng, ổ lót, và vật liệu 
dùng cho vật nuôi, những sản phẩm này có thể bị đánh thuế. Nếu quý vị mua những sản phẩm này từ ngoài 
tiểu bang mà không trả thuế, quý vị phải báo cáo và trả thuế sử dụng cho khoản mua của mình cho BOE. 
 
 
Để biết Thêm Thông tin 

Các Quy định 

1587 Đời sống Động vật, Thức ăn, Thuốc và Thuốc chữa bệnh 

1595 Những giao dịch bán không thường xuyên - Bán Doanh nghiệp - Tái tổ chức Doanh nghiệp 

Các mục luật thuế bán và sử dụng hàng hóa (Bộ luật Thuế và Doanh thu) 

6010.40 “Sale” and “purchase”; pet adoptions 
 
Các Ấn phẩm 

18 Các Tổ chức phi lợi nhuận 

36 Bác sỹ thú y 

42 Hướng dẫn dùng Chứng chỉ Bán lẻ 
51 Tài liệu hướng dẫn về các sản phẩm và dịch vụ thuế miễn phí dành cho các doanh nghiệp nhỏ của          
Board of Equalization 

66 Nghành Nông nghiệp 

70 Hiểu rõ Quyền của Quý vị với tư cách là Người đóng thuế của California 

73 Giấy phép bán hàng ở California của Quý vị 

103 Bán Hàng để Bán Lại 
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